
Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

TỔNG CỘNG: 120

TRƯỜNG THCS MẠC 

ĐĨNH CHI

I GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Trọng Hòa 05/01/1985 Giáo viên
Trường THCS Mạc Đĩnh 

Chi, Chư Sê

Giáo viên 

THCS hạng II

Giáo viên 

THCS hạng I
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hiền 25/10/1982 Giáo viên
Trường THCS Mạc Đĩnh 

Chi, Chư Sê

Giáo viên 

THCS hạng II

Giáo viên 

THCS hạng I
Không trúng tuyến

II NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Hương 18/07/1989
Nhân viên thư 

viện

Trường THCS Mạc Đĩnh 

Chi, Chư Sê
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ 

THCS CHƯ SÊ

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Huỳnh Thị Kim Thoa 28/4/1979 Giáo viên 
Trường PTDT Nội trú THCS 

Chư Sê
Giáo viên THCS hạng II

Giáo viên

THCS hạng I
Trúng tuyển

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Như 23/01/1989 NV Thư viện
Trường PTDT Nội trú THCS 

Chư Sê
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

TRƯỜNG THCS CAO BÁ 

QUÁT

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Huỳnh Thị Tường Vi 02/02/1983 Giáo viên Trường THCS Cao Bá Quát Giáo viên THCS Hạng II Giáo viên THCS Hạng I Không trúng tuyến

2 Lê Vĩnh Hòa 19/6/1975 Giáo viên Trường THCS Cao Bá Quát Giáo viên THCS Hạng II Giáo viên THCS Hạng I Trúng tuyển

3 Vũ Thái Hòa 29/11/1977 Giáo viên Trường THCS Cao Bá Quát Giáo viên THCS Hạng II Giáo viên THCS Hạng I Trúng tuyển

4 Lê Thị Thu Vân 15/4/1980 Giáo viên Trường THCS Cao Bá Quát Giáo viên THCS Hạng II Giáo viên THCS Hạng I Trúng tuyển

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Vân 14/11/1981 Nhân viên Trường THCS Cao Bá Quát Hạng IV Hạng III Trúng tuyển

TRƯỜNG THCS CÙ 

CHÍNH LAN

I GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Văn Khoa 02/6/1980 Giáo viên Trường THCS Cù Chính Lan  GV THCS hạng II
Giáo viên THCS 

hạng I
Trúng tuyển

2 Đặng Cứ 26/11/1985 Giáo viên Trường THCS Cù Chính Lan  GV THCS hạng II
Giáo viên THCS 

hạng I
Trúng tuyển

II NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Lê Thị Hoan 05/01/1984
Nhân viên 

Thư viện
Trường THCS Cù Chính Lan

Thư viện viên 

hạng IV

Thư viện viên

 hạng III
Trúng tuyển

TRƯỜNG TH&THCS 

NGUYỄN DU

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phan Thị Then 18/02/1974 Giáo viên
Trường TH&THCS Nguyễn 

Du
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Lê Quỳnh Lệ Ngọc 24/6/1989 Giáo viên
Trường TH&THCS Nguyễn 

Du
Giáo viên Tiểu học hạng II

Giáo viên Tiểu học hạng 

I
Không trúng tuyến

TRƯỜNG THCS LƯƠNG 

THẾ VINH

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trương Nguyễn Ý Nhã 17/12/1987 Giáo viên
Trường THCS Lương Thế 

Vinh, Chư Sê

Giáo viên 

THCS hạng II

Giáo viên 

THCS hạng I
Trúng tuyển

TRƯỜNG THCS 

NGUYỄN KHUYẾN

I GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trương Văn Cường 20/3/1983 Giáo viên
Trường THCS Nguyễn 

Khuyến, Chư Sê

Giáo viên 

THCS hạng II

Giáo viên 

THCS hạng I
Trúng tuyển

2 Võ Thị Mỹ Na 20/8/1979 Giáo viên
Trường THCS Nguyễn 

Khuyến, Chư Sê

Giáo viên 

THCS hạng II

Giáo viên 

THCS hạng I
Không trúng tuyến

3 Trần Thị Tố Vân 01/02/1991 Giáo viên
Trường THCS Nguyễn 

Khuyến, Chư Sê

Giáo viên 

THCS hạng II

Giáo viên 

THCS hạng I
Trúng tuyển
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4 Nguyễn Thị Hằng Nga 16/9/1978 Giáo viên
Trường THCS Nguyễn 

Khuyến, Chư Sê

Giáo viên 

THCS hạng II

Giáo viên 

THCS hạng I
Không trúng tuyến

II NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III

1 Lương Thảo Như Trang 27/11/1986
Nhân viên 

Thư Viện

Trường THCS Nguyễn 

Khuyến
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Tạ Thị Nguyệt Hà 05/6/1973 Hiệu trưởng
Trường THCS Chu Văn An, 

xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai

GV  THCS 

 Hạng II

GV THCS

 hạng I
Trúng tuyển

2 Trần Bá Danh 19/6/1983
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS Chu Văn An, 

xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai

GV  THCS 

 Hạng II

GV THCS

 hạng I
Trúng tuyển

3 Đoàn Khánh Tuyên 19/8/1977
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS Chu Văn An, 

xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai

GV  THCS 

 Hạng II

GV THCS

 hạng I
Không trúng tuyến

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Ngọc Hoạt 25/10/1976
GV THCS 

Hạng II

Trường THCS Chu Văn An, 

xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai

GV  THCS 

 Hạng II

GV THCS 

Hạng I
Trúng tuyển

2 Trần Thị Lệ 21/8/1976
GV THCS 

Hạng II

Trường THCS Chu Văn An, 

xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai

GV  THCS 

 Hạng II

GV THCS 

Hạng I
Trúng tuyển

3 Nguyễn Đình Ngọ 22/10/1979
GV THCS 

Hạng II

Trường THCS Chu Văn An, 

xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai

GV  THCS 

 Hạng II

GV THCS 

Hạng I
Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 02/9/1982
GV THCS 

Hạng II

Trường THCS Chu Văn An, 

xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai

GV  THCS 

 Hạng II

GV THCS 

Hạng I
Trúng tuyển

5 Phan Thanh Bình 24/3/1967
GV THCS 

Hạng II

Trường THCS Chu Văn An, 

xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai

GV  THCS 

 Hạng II

GV THCS 

Hạng I
Trúng tuyển

6 Nguyễn Đức Tráng 16/7/1973
GV THCS 

Hạng II

Trường THCS Chu Văn An, 

xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai

GV  THCS 

 Hạng II

GV THCS 

Hạng I
Không trúng tuyến

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Phùng Thị Năm 10/4/1983
Kế toán  viên 

 cao đẳng

Trường THCS Chu Văn An, 

xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Kế toán 

 viên hạng IV

Kế toán 

 viên hạng III
Trúng tuyển

2 Vũ Thị Cúc 15/5/1985
Nhân  viên

  thư viện

Trường THCS Chu Văn An, 

xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai
Thư  viện viên hạng IV

Thư 

 viện viên hạng III
Trúng tuyển

TRƯỜNG TH NGUYỄN 

TẤT THÀNH

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

01 Phạm Thị Phương 01/4/1980 Giáo viên TH Nguyễn Tất Thành Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

02 Phạm Thị Phượng 21/9/1983 Giáo viên TH Nguyễn Tất Thành Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

03 Nguyễn Thị Thúy Nga 09/10/1976 Giáo viên TH Nguyễn Tất Thành Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

04 Nguyễn Thị Vân 23/4/1979 Giáo viên TH Nguyễn Tất Thành Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

05 Phạm Thị Phương 01/11/1981 Giáo viên TH Nguyễn Tất Thành Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyến

06 Nguyễn Thị Thu Vân 06/10/1977 Giáo viên TH Nguyễn Tất Thành Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyến

TRƯỜNG TH LÊ QUÝ 

ĐÔN

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Đoàn Khánh Tín 01/06/1974 Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Lê Quý 

Đôn
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Lê Thị Hồng 21/07/1974
Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học Lê Quý 

Đôn
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Thị Như Thùy 16/11/1981 Giáo viên
Trường Tiểu học Lê Quý 

Đôn
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Dương Thị Thu Huyền 20/01/1983 Giáo viên
Trường Tiểu học Lê Quý 

Đôn
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Ngô Thị Hồng 01/04/1983
Nhân viên 

Thư viện
Trường TH Lê Quý Đôn Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

TRƯỜNG TH HÙNG 

VƯƠNG

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I
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01 Đỗ Thị Thủy 01/08/1974

Hiệu trưởng; 

Phó Bí thư 

Chi bộ 

Trường TH Hùng Vương GV TH Hạng II GV TH Hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

01 Trần Thị Đỗ Huyền 10/06/1977 Giáo viên Trường TH Hùng Vương Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

02 Đinh Thị Thinh 21/9/1980 Giáo viên
Trường Tiểu học Hùng 

Vương, xã Chư Sê
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

03 Phạm Thị Liễu 30/3/1980 Giáo viên
Trường Tiểu học Hùng 

Vương
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

04 Trần Thị Thùy Dương 13/10/1982 Giáo viên Trường TH Hùng Vương Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyến

05 Triệu Thị Quỳnh 30/03/1982 Giáo viên
Trường Tiểu học Hùng 

Vương
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

06 Nguyễn Thị Nhị 20/7/1983 Giáo viên Trường TH Hùng Vương Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyến

07 Trần Thị Quỳnh 06/4/1990 Giáo viên Trường TH Hùng Vương Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyến

08 Đỗ Thị Thu Hồng 07/12/1975 Giáo viên Trường TH Hùng Vương Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyến

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

01 Lã Thị Minh Quyên 27/03/1983
Thư viện viên 

Hạng IV
Trường TH Hùng Vương Thư viện viên Hạng IV Thư viện viên Hạng III Trúng tuyến

TRƯỜNG TH NGUYỄN 

TRI PHƯƠNG

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Trọng Liêm 26/8/1976 Hiệu trưởng
Trường TH Nguyễn Tri 

Phương, xã Chư Sê
Giáo viên Tiểu học Hạng II

Giáo viên Tiểu học Hạng 

I
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Võ Thị Tuyết Sang 15/03/1977 Giáo viên
Trường TH Nguyễn Tri 

Phương, xã Chư Sê
Giáo viên Tiểu học Hạng II

Giáo viên Tiểu học Hạng 

I
Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Thu 12/09/1974 Giáo viên
Trường TH Nguyễn Tri 

Phương, xã Chư Sê

Giáo viên Tiểu học Hạng 

III

Giáo viên Tiểu học Hạng 

II
Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Siu H'Mar 24/02/1990
Nhân viên thư 

viện

Trường TH Nguyễn Tri 

Phương, xã Chư Sê, tỉnh Gia 

Lai

Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

TRƯỜNG TH PHẠM 

HỒNG THÁI

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Thái Thị Hoàn 15/10/1974 Hiệu trưởng
Trường TH Phạm Hồng 

Thái, xã Chư Sê
Giáo viên Tiểu học Hạng II

Giáo viên Tiểu học Hạng 

I
Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Ngô Thị Hương 16/06/1978
Phó Hiệu 

trưởng

Trường TH Phạm Hồng 

Thái, xã Chư Sê

Giáo viên Tiểu học Hạng 

III

Giáo viên Tiểu học Hạng 

II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Thị Thu Hương 16/04/1974 Giáo viên
Trường TH Phạm Hồng 

Thái, xã Chư Sê
Giáo viên Tiểu học Hạng II

Giáo viên Tiểu học Hạng 

I
Trúng tuyển

2 Văn Thị Tây Nguyên 27/9/1988 Giáo viên
Trường TH Phạm Hồng 

Thái, xã Chư Sê
Giáo viên Tiểu học Hạng II

Giáo viên Tiểu học Hạng 

I
Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Ngô Thị Thanh Thùy 13/5/1985
Nhân viên thư 

viện

Trường TH Phạm Hồng 

Thái, xã Chư Sê
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

TRƯỜNG TH NGUYỄN 

THỊ MINH KHAI

I QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Đinh Thị Kim Niên 01/11/1972 Hiệu trưởng
Trường TH Nguyễn Thị 

Minh Khai, xã Chư Sê
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2          Lê Thị Thanh Tâm 18/01/1976
Phó Hiệu 

trưởng

Trường TH Nguyễn Thị 

Minh Khai, xã Chư Sê
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

3 Vũ Thị Thanh Hà 13/01/1980
Phó Hiệu 

trưởng

Trường TH Nguyễn Thị 

Minh Khai, xã Chư Sê
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phạm Thị Thu Hà 04/10/1981 Giáo viên
Trường TH Nguyễn Thị 

Minh Khai, xã Chư Sê
GV TH  hạng II GV TH  hạng I Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Võ Thị Bích Ngọc 21/3/1988
Nhân viên thư 

viện

Trường TH Nguyễn Thị 

Minh Khai
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

TRƯỜNG TH TÔN ĐỨC 

THẮNG

I GIÁO VIÊN
Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I
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1 Trần Thị Thanh Ngoan 08/5/1988 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo viên tiểu học Hạng II Giáo viên tiểu học Hạng Trúng tuyển

2 Võ Thị Bích Tuyền 26/3/1980 Giáo viên
Trường Tiểu học Tôn Đức 

Thắng
Giáo viên tiểu học Hạng II

Giáo viên tiểu học Hạng 

I
Trúng tuyển

II NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Triệu Thị Bích Đào 30/06/1985
Nhân viên 

Thư viện

Trường Tiểu học 

Tôn Đức Thắng

Thư viện 

viên Hạng IV

Thư viện 

viên Hạng III
Trúng tuyển

TRƯỜNG MẦM NON 

HOA MAI

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Thị Thục 02/6/1972 Hiệu trưởng Trường  Mầm non Hoa Mai
Giáo viên mầm non 

hạng II

Giáo viên Mầm non 

Hạng I
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Thị Thanh Hà 11/12/1989 Giáo viên Trường mầm non Hoa Mai Giáo viên mầm non hạng II
Giáo viên Mầm non 

Hạng I
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hải Yến 24/02/1986 Giáo viên Trường mầm non Hoa Mai Giáo viên mầm non hạng II
Giáo viên Mầm non 

Hạng I
Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Cai Thị Thanh Thủy 05/3/1987 Giáo viên Trường mầm non Hoa Mai
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

2 Trịnh Thị Hải 21/10/1985 Giáo Viên Trường mầm non Hoa Mai
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

3 Phùng Thị Hè 30/6/1979 Giáo viên Trường mầm non Hoa Mai
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Thuý Hồng 05/7/1984 Giáo viên Trường mầm non Hoa Mai
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyến

5 Võ Thị Hà 28/10/1976 Giáo viên Trường mầm non Hoa Mai
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Không trúng tuyến

6 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 24/12/1988 Giáo viên Trường mầm non Hoa Mai
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Không trúng tuyến

7 Nguyễn Thị Hồng Hiền 08/9/1994 Giáo viên Trường mầm non Hoa Mai
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

8 Phan Thị Hồng Nhung 19/5/1991 Giáo viên Trường mầm non Hoa Mai
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Không trúng tuyến

9 Mạc Thị Thúy phương 24/02/1985 Giáo Viên Trường mầm non Hoa Mai
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Không trúng tuyến

10 Hồ Thị Kim Oanh 10/10/1982 Giáo viên Trường mầm non Hoa Mai
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Không trúng tuyến

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Trịnh Thị Ánh Sương 12/01/1984 Kế toán Trường mầm non Hoa Mai
Kế toán viên trung cấp 

hạng IV
Kế toán viên hạng III Trúng tuyển

TRƯỜNG MẦM NON 20/10

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/10/1986 Hiệu trưởng Trường mầm non 20/10
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Tân 17/01/1979 Giáo viên Trường mầm non 20/10
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Hà Thị Thu Đông 27/7/1982 Hiệu trưởng
Trường  Mầm non Hướng 

Dương

Giáo viên mầm non 

hạng II

Giáo viên Mầm non 

Hạng I
Trúng tuyển

2 Huỳnh Thị Kiều Trang 15/01/1984
Phó Hiệu 

trưởng

Trường  Mầm non Hướng 

Dương

Giáo viên mầm non 

hạng II

Giáo viên Mầm non 

Hạng I
Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Luyến 24/5/1973
Phó Hiệu 

trưởng

Trường  Mầm non Hướng 

Dương

Giáo viên mầm non 

hạng III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Trang 29/8/1989 Giáo viên
Trường  Mầm non Hướng 

Dương

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

2 Vũ Thị Len 30/10/1976 Giáo viên
Trường  Mầm non Hướng 

Dương

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

3 Đoàn Thị Hoàng Linh 28/01/1994 Giáo viên
Trường  Mầm non Hướng 

Dương

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

4 Lê Thị Thắm 12/6/1977 Giáo viên
Trường  Mầm non Hướng 

Dương

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Nhi 30/9/1994 Giáo viên
Trường  Mầm non Hướng 

Dương

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Hiền 12/10/1977 Giáo viên
Trường  Mầm non Hướng 

Dương

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

7 Trịnh Thị Hường 18/3/1973 Giáo viên
Trường  Mầm non Hướng 

Dương

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Hải 10/6/1986
Nhân viên 

Kế toán

Trường  Mầm non Hướng 

Dương
Kế toán viên trung cấp Kế toán viên hạng III Trúng tuyển
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TRƯỜNG MẦM NON 

SƠN CA

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Cao Thị Liễu 13/6/1973 Hiệu trưởng
Trường Mầm non Sơn Ca, 

xã Chư Sê
Giáo viên mầm non hạng II

Giáo viên Mầm non 

Hạng I
Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Minh Huyền 22/02/1987
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non Sơn Ca, 

xã Chư Sê

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Mỹ Dung 26/9/1990 Giáo viên
Trường Mầm non Sơn Ca, 

xã Chư Sê

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

2 Phạm Thị Thanh 25/5/1989 Giáo viên
Trường Mầm non Sơn Ca, 

xã Chư Sê

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

3 Huỳnh Thị Ngọc Hiển 05/9/1987 Giáo viên
Trường Mầm non Sơn Ca, 

xã Chư Sê

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Không trúng tuyến

4 Huỳnh Thị Linh Huệ 26/3/1994 Giáo viên
Trường Mầm non Sơn Ca, 

xã Chư Sê

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lương Thị Thơ 20/10/1971 Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng
Giáo viên Mầm non Hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

2 Bùi Thị Hằng 04/8/1978
Phó hiệu 

trưởng
Trường Mầm non Hoa Hồng

Giáo viên Mầm non Hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Thị Thanh Thủy 04/10/1981 Giáo viên Trường  Mầm non Hoa Hồng Giáo viên mầm non hạng II
Giáo viên Mầm non 

Hạng I
Trúng tuyển

2 Vũ Thị Hiền 26/12/1983 Giáo viên Trường  Mầm non Hoa Hồng Giáo viên mầm non hạng II
Giáo viên Mầm non 

Hạng I
Không trúng tuyến

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Thị Huyền Anh 29/3/1993 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng
Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Từ Thị Hồng Ly 15/10/1985 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng
Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

3 Trần Thị Thanh Thảo 20/9/1995 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng
Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

4 Lê Thị Mỹ Hiệp 26/9/1988 Giáo viên Trường mầm non Hoa Hồng
Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non hạng 

II
Không trúng tuyến

5 Hồ Thị Bích Hoa 10/6/1997 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng
Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non hạng 

II
Không trúng tuyến

6 Lê Thị Thuận 18/10/1978 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng 
Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non hạng 

II
Không trúng tuyến

7 Lê Thị Phương 02/3/1977 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng
Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non hạng 

II
Không trúng tuyến

8 Nguyễn Đăng Phương Chi 20/6/1980 Giáo viên Trường mầm non Hoa Hồng 
Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non hạng 

II
Không trúng tuyến

TRƯỜNG MẦM NON BẰNG LĂNG

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Hồng Phú 20/01/1983
Phó hiệu 

trưởng

Trường  Mầm non Bằng 

Lăng
Giáo viên mầm non hạng II

Giáo viên Mầm non 

Hạng I
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phạm Thị Vỹ 06/01/1990 Giáo viên
Trường  Mầm non Bằng 

Lăng

Giáo viên mầm non 

hạng III

Giáo viên mầm non 

hạng II
Trúng tuyển

2 Vũ Thị Thuý 15/6/1992 Giáo viên
Trường  Mầm non Bằng 

Lăng

Giáo viên mầm non 

hạng III

Giáo viên mầm non 

hạng II
Trúng tuyển

3 Đinh Thị Thư 18/9/1995 Giáo viên
Trường  Mầm non Bằng 

Lăng

Giáo viên mầm non 

hạng III

Giáo viên mầm non 

hạng II
Trúng tuyển

4 Nguyễn Nữ Lệ Huyền 07/9/1989 Giáo viên
Trường  Mầm non Bằng 

Lăng

Giáo viên mầm non 

hạng III

Giáo viên mầm non 

hạng II
Không trúng tuyến
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